
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 225645 Đặng Tấn An 25/02/2004 Kiên Giang DH22QLD01

2 2110777 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 28/01/2003 Vĩnh Long DH21KMT01

3 219720 Nguyễn Khánh Duy 01/05/2003 Cần Thơ DH21KMT01

4 213964 Nguyễn Quốc Duy 21/07/2003 Sóc Trăng DH21KMT01

5 221693 Danh Thị Huỳnh Giao 30/01/2003 Kiên Giang DH22QLD01

6 2110649 Ong Kim Giàu 27/09/2003 Kiên Giang DH21KMT01

7 2110700 Nguyễn Trường Hải 14/10/2003 Cần Thơ DH21KMT01

8 221345 Trần Ngọc Hân 10/12/2004 Sóc Trăng DH22QLD01

9 223956 Trương Thị Thanh Hiền 20/07/2004 Kiên Giang DH22TCN02

10 219906 Hồ Duy Hoàng 21/10/2003 Cà Mau DH21KMT01

11 221115 Phạm Thanh Huy 22/08/2004 Long An DH22QLD01

12 203522 Nguyễn Hoàng Huynh 31/10/2002 Cần Thơ DH20XDU01

13 213457 Phạm Hoàng Khang 21/11/2003 Bến Tre DH21TCN01

14 219589 Trần Hoàng Khang 29/07/2003 Kiên Giang DH21TCN03

15 221480 Nguyễn Bình Hồng Khánh 26/02/2004 An Giang DH22QLD01

16 219685 Nguyễn Huỳnh Khôi 06/04/2003 Hậu Giang DH21KMT01

17 224844 Nguyễn Chí Linh 20/07/2004 Kiên Giang DH22QLD01

18 222812 Nguyễn Khánh Linh 03/02/2004 Sóc Trăng DH22TCN02

19 210217 Nguyễn Thành Lợi 01/09/2003 Đồng Tháp DH21TCN01

20 219829 Trần Thành Lợi 18/04/2003 Trà Vinh DH21KMT01

21 222436 Kim Hoàng Luân 01/01/2004 Trà Vinh DH22OTO07

22 223351 Võ Hoài Luân 15/09/2004 Vĩnh Long DH22QLD01

23 222668 Huỳnh Thị Thuỳ Mỵ 18/05/2004 Kiên Giang DH22TCN02
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24 226121 Phạm Kim Ngân 08/11/2004 Vĩnh Long DH22QLD01

25 226174 Huỳnh Tấn Nguyên 16/08/2004 Sóc Trăng DH22QLD01

26 224990 Trương Thị Thảo Như 20/10/2004 Cần Thơ DH22QLD01

27 224621 Nguyễn Trần Đại Phát 18/04/2004 Cần Thơ DH22OTO07

28 212086 Huỳnh Văn Phục 19/05/2003 Kiên Giang DH21TCN03

29 210302 Trần Thế Quang 28/09/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

30 223143 Nguyễn Huy Quyền 21/05/2003 Sóc Trăng DH22QLD01

31 223901 Nguyễn Ngọc Quyền 11/03/2004 Cà Mau DH22QLD01

32 219934 Nguyễn Thanh Sang 17/04/2003 Trà Vinh DH21KMT01

33 211534 Nguyễn Ngọc Thảo 18/05/2003 Đồng Tháp DH21TCN02

34 223420 Đặng Phúc Thịnh 20/06/2004 Sóc Trăng DH22QLD01

35 213645 Nguyễn Minh Thuận 15/12/2003 Sóc Trăng DH21TCN02

36 210252 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 18/09/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

37 210562 Lê Thị Mai Trâm 15/07/2003 Cần Thơ DH21TCN01

38 221703 Nguyễn Quốc Tuấn 28/04/2004 Cần Thơ DH22QLD01

39 200273 Lưu Vũ Tuyển 31/03/2002 Kiên Giang DH20QTK06

40 224232 Nguyễn Thành Vinh 15/09/2004 Cần Thơ DH22OTO07

41 211032 Đoàn Thanh Xuân 06/09/2003 Đồng Tháp DH21TCN02
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